TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

MÔN: NGỮ VĂN- KHỐI 8
Tuần 10: từ ngày 08/11 đến ngày 13/11/2021 (Nộp bài trước: 12g ngày 13/11/2021)
   TIẾT 1: NÓI QUÁ
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=bitfI0_O_g8

* NỘI DUNG (Học sinh ghi phần này vào vở bài học):
I. NÓI QUÁ VÀ TÁC DỤNG CỦA NÓI QUÁ

1. Phân tích ngữ liệu: Sgk/101
Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

Ngày tháng mười chưa cười đã tối.

                                             (tục ngữ)
-> Phóng đại về tính chất của hiện tượng thời tiết. Nhấn mạnh ngày dài vào tháng năm và ngắn vào tháng mười.

Cày đồng đang buổi ban trưa

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày

Ai ơi bưng bát cơm đầy

Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần

                                                 (ca dao)

-> Phóng đại về mức độ của sự việc. Nhấn mạnh sự vất vả của người nông dân.
=> Nói quá
2. Ghi nhớ: Sgk/102

II. LUYỆN TẬP: Học sinh hoàn thành bài tập củng cố tuần 10
TIẾT 2: ÔN TẬP TRUYỆN KÝ VIỆT NAM 
Link bài giảng:https://www.youtube.com/watch?v=m0Gh7dMwrvs 
* NỘI DUNG BÀI HỌC (Học sinh ghi phần này vào tập)
I. Bảng thống kê những văn bản truyện kí Việt Nam đã học ở lớp 8:
	Tên văn bản

Tác giả
	Thể loại
	Phương thức biểu đạt
	Nội dung chủ yếu
	Nghệ thuật đặc sắc

	Tôi đi học

(Thanh Tịnh)


	Truyện ngắn
	Tự sự xen miêu tả và biểu cảm
	Trong cuộc đời mỗi con người, kỷ niệm trong sáng của tuổi học trò nhất là buổi tựu trường đầu tiên được ghi nhớ mãi.
	Đậm chất trữ tình, giàu chất thơ.

	Trong lòng mẹ

(Những ngày thơ ấu – Nguyên Hồng)
	Hồi ký (trích)
	Tự sự xen miêu tả, biểu cảm.
	Nỗi đau và tình yêu thương mẹ của chú bé mồ côi.
	Văn hồi ký chân thực, trữ tình thiết tha.

	Tức nước vỡ bờ

(Tắt đèn, 1939

Ngô Tất Tố)
	Tiểu thuyết (trích)
	Tự sự
	Phê phán chế độ tàn ác bất nhân và ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn, sức sống tiềm tàng của người phụ nữ nông thôn.
	Khắc họa nhân vật và miêu tả hiện thực một cách sinh động.

	Lão Hạc

(Nam Cao)
	Truyện ngắn
	Tự sự xen trữ tình.
	Số phận bi thảm của người nông dân cùng khổ và nhân phẩm cao đẹp của họ.
	Nhân vật được đào sâu tâm lý, cách kể chuyện tự nhiên, linh hoạt, vừa chân thực vừa đậm chất triết lý và trữ tình.


II. Sự giống và khác nhau giữa các tác phẩm truyện kí Việt Nam hiện đại:
a. Giống nhau:
- Đều là văn bản tự sự được xếp vào truyện kí hiện đại, sáng tác khoảng 1930- 1945.

- Cùng có đề tài về con người và cuộc sống đương thời của tác giả; cùng đi sâu miêu tả số phận của những con người bị vùi dập cực khổ.

- Đều chan chứa tinh thần nhân đạo.

- Lối viết chân thực gắn với thực tế, bút pháp hiện thực sinh động.

b. Khác nhau: Về thể loại, phương thức biểu đạt, nội dung, hình thức nghệ thuật.
III. Luyện tập: Học sinh hoàn thành bài tập củng cố tuần 10
TIẾT 3: THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000

                 Link bài giảng:https://www.youtube.com/watch?v=PV1cVZ_8Xqk 

* NỘI DUNG BÀI HỌC (Học sinh ghi phần này vào tập)
I. TÌM HIỂU CHUNG:
- Hoàn cảnh ra đời: Ngày 22- 4 - 2000 nhân ngày đầu tiên Việt Nam tham gia ngày trái đất. Việt Nam tham gia với chủ đề: Một ngày không sử dụng bao bì ni lông.
- Thể loại: Văn bản nhật dụng.

- Phương thức biểu đạt: Nghị luận, giải thích, thuyết minh.

- Bố cục: 3 phần.
II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:

1. Tác hại của việc dùng bao bì ni lông

a) Nguyên nhân cơ bản gây nguy hại, ô nhiễm môi trường là do đặc tính không phân hủy của nhựa plas-tic.

b) Tác hại của bao bì nilông:
- Gây hại đối với môi trường và sức khỏe con người.

- Ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng và phát triển của động, thực vật.

2. Những biện pháp hạn chế dùng bao ni lông

- Tái chế

- Tuyên truyền cho mọi người hạn chế sử dụng bao bì nilông.

3. Lời kêu gọi
- Hãy cùng nhau quan tâm đến Trái Đất.

- Bảo vệ Trái Đất trước nguy cơ ô nhiễm môi trường.

-  ''Mỗi ngày không dùng bao bì ni lông''

III. TỔNG KẾT: Ghi nhớ: Sgk/107

TIẾT 4: NÓI GIẢM, NÓI TRÁNH

                 Link bài giảng:https://www.youtube.com/watch?v=xMDot_n3YNI 
* NỘI DUNG BÀI HỌC (Học sinh ghi phần này vào tập)
I. Nói giảm nói tránh và tác dụng của nói giảm nói tránh
1. Phân tích ngữ liệu: 

* Ngữ liệu 1:

- “đi gặp cụ Các Mác, cụ Lê Nin và các vị cách mạng đàn anh khác”

- “Bác đã đi rồi sao Bác ơi”

- “bố mẹ chẳng còn”

=> Các từ ngữ in đậm đều nói về cái chết nhưng cách nói trên giảm nhẹ, tránh đi sự đau buồn. 
* Ngữ liệu 2:

- Dùng từ ''bầu sữa'' thay cho vú mẹ => để tránh thô tục.
* Ngữ liệu 3:

- Dùng cụm từ “không được chăm chỉ lắm!” thay cho lười lắm => Cách nói tế nhị, nhẹ nhàng, người nghe dễ tiếp nhận hơn.
2. Ghi nhớ: Sgk/ 108

II. Luyện tập: Học sinh hoàn thành bài tập củng cố tuần 10
* BÀI TẬP CỦNG CỐ
Câu 1: Nói quá là gì?

A. Là phương tiện tu từ làm giảm nhẹ, làm yếu đi một đặc trưng tích cực nào đó của một đối tượng được nói đến.

B. Là cách thức xếp đặt để đối chiếu hai sự vật, hiện tượng có mối liên hệ giống nhau.

C. Là một biện pháp tu từ phóng đại mức độ, quy mô, tính chất của sự vật, hiện tượng.

D. Là một phương thức chuyển tên gọi từ một vật này sang một vật khác.
Câu 2: Biện pháp nói quá ít được dùng trong văn bản nào?

A. Văn bản tự sự                               C. Văn bản hành chính, khoa học

B. Văn bản miêu tả                            D. Văn bản biểu cảm 

Câu 3: Khi sử dụng biện pháp tu từ nói quá cần chú ý điều gì?

A. Đối tượng giao tiếp                      C. Tình huống giao tiếp

B. Hoàn cảnh giao tiếp                      D. Cả 3 ý trên

Câu 4: Cho các ví dụ sau: chân cứng đá mềm, đen như cột nhà cháy, dời non lấp biển, ngàn cân treo sợi tóc, xanh như tàu lá, gầy như que củi, long trời lở đất... Nhận xét nào sau đây nói đúng nhất về các ví dụ trên?

A. Là các câu thành ngữ có sử dụng biện pháp nói quá.

B. Là các câu tục ngữ có sử dụng biện pháp so sánh.

C. Là các câu thành ngữ dùng biện pháp so sánh.

D. Là các câu tục ngữ có sử dụng biện pháp nói quá.

Câu 5: Trong văn bản Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000, bao bì ni lông được coi là gì?
A. Một loại rác thải công nghiệp.


B. Một loại chất gây độc hại.

C. Một loại rác thải sinh hoạt.


D. Một loại vật liệu kém chất lượng.

Câu 6: Ý nào nói lên mục đích lớn nhất của tác giả khi viết văn bản Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000?
A. Để mọi người không sử dụng bao bì ni lông nữa.
B. Để mọi người thấy Trái Đất đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.
C. Để góp phần vào việc tuyên truyền và bảo vệ môi trường của Trái Đất.

D. Để góp phần vào việc thay đổi thói quen sử dụng bao bì ni lông của mọi người.

Câu 7: Nói giảm nói tránh là gì?
A. Là một biện pháp tu từ trong đó người ta thay tên gọi một đối tượng bằng sự mô tả những dấu hiệu của nó.
B. Là phương tiện tu từ làm tăng, làm mạnh lên một đặc trưng tích cực nào đó của một đối tượng được nói đến.
C. Là một biện pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển chuyển.
D. Là một biện pháp tu từ phóng đại mức độ, quy mô, tính chất của sự vật, hiện tượng.

Câu 8: Biện pháp nói giảm nói tránh được in đậm trong khổ thơ sau nói về điều gì?

Rải rác biên cương mồ viễn xứ

Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh

Áo bào thay chiếu anh về đất
Sông Mã gầm lên khúc độc hành

(Tây Tiến, Quang Dũng)

A. Sự xa xôi.




B. Cái chết.
C. Sự vất vả.




D. Sự nguy hiểm.
* DẶN DÒ:

- Học sinh ghi phần NỘI DUNG BÀI HỌC vào tập.

- Chuẩn bị bài mới:

+ Luyện tập văn bản (trả lời câu hỏi sgk)

+ Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm (trả lời câu hỏi sgk)

+ Câu ghép (trả lời câu hỏi sgk)

+ Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh (trả lời câu hỏi sgk)

* Lưu ý: Học sinh làm bài tập củng cố trực tiếp trên K12ONLINE theo từng đơn vị bài học.

* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên trong giờ học online qua google meet, trường hợp đặc biệt có thể liên hệ giáo viên: 

	Giáo viên
	Lớp dạy
	Zalo
	Email

	Lê Thị Thiên Hương
	8/2, 8/5, 8/13
	0905011555
	thienhuong.0715@gmail.com

	Lê Ngọc Xuân Khánh
	8/3
	0907375712
	lekhanhmon@gmail.com

	Đặng Hoàng Anh Tao
	8/4, 8/9, 8/10
	0707871829
	danghoanganhtao.1992@gmail.com

	Đỗ Minh Trí
	8/1, 8/11
	0934041597
	minhtrittv1@gmail.com

	Vũ Thị  Tưởng
	8/6, 8/7, 8/8, 8/12
	0376900503
	vutuonga5607@gmail.com
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